
ĐÀO THỊ NGUYỆT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ KT 16

PHÁP LUẬT KINH TẾ

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:
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KẾT L1

ĐIỂM
THI L1
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TBKT
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CẦN
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5.15.05.06.028/09/1998AnhĐinh Thu03101610011

4.54.05.05.017/09/1995AnhHồ Ngọc Trâm03101610022

5.04.05.58.030/10/1998AnhHuỳnh Duy03101610033

7.67.08.09.002/12/1998AnhLê Trâm03101610044

5.55.05.010.031/10/1998BảoNguyễn Thái03101610055

5.55.05.010.025/12/1998BảoViên Chí03101610066

5.45.05.09.004/06/1998BíchNguyễn Thị Ngọc03101610077

5.05.05.05.030/12/1998ĐăngKhưu Hoàng03101610108

6.16.06.07.017/10/1998HàTạ Thu03101610119

5.55.05.010.011/02/1998HảiNguyễn Thị Minh031016101210

6.16.06.07.015/05/1998HạnhĐặng Lý Hồng031016101311

6.06.05.010.003/01/1998HằngNguyễn Thanh031016101412

5.14.06.07.008/01/1998HậuTrần Thị Út031016101513

5.95.06.010.001/04/1998HiềnNguyễn Ngọc031016101614

7.08.05.010.023/11/1998HiềnTrần Nguyễn Hữu031016101715

6.17.04.58.029/12/1998HiếuNguyễn Minh031016101816

7.77.08.010.008/11/1998HoaNguyễn Thúy031016102017

8.39.07.010.029/03/1998HoanLê Thị Ngọc031016102118

4.55.04.04.006/10/1998HoàngĐồng Mỹ Kim031016102219

4.02.05.010.028/08/1998HồHuỳnh Văn031016102320

6.97.06.010.023/12/1998HuỳnhNguyễn Thị Như031016102521

4.53.05.010.010/11/1998HùngThái Lê Quốc031016102622

5.65.06.07.005/01/1998KhangNguyễn Duy031016102723

0.00.00.00.025/08/1998KhánhNguyễn Minh031016102824

5.57.04.04.003/12/1998KhánhVõ Phương031016102925

5.04.05.58.011/11/1998KhoaTrần Đăng031016103026

6.68.05.06.010/10/1998LànhBùi Thị031016103127

5.15.04.010.002/02/1998LệNguyễn Thị Cẩm031016103228

7.77.08.010.026/04/1997LinhNghiêm Thị031016103429

7.77.08.010.029/03/1997LộcTrịnh Thiên031016103530

8.28.08.010.025/11/1998LyNguyễn Bảo Quỳnh031016103631

5.35.06.04.018/02/1998MaiNguyễn Thị Tuyết031016103732

5.95.07.06.029/08/1998MinhNguyễn Quang031016103833
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5.44.06.010.029/12/1998NgânĐỗ Thị Kim031016104034

4.64.05.06.009/12/1998NgânHuỳnh Đặng Thúy031016104135

5.04.05.010.008/12/1998NgânNguyễn Thị Mỹ031016104236

5.04.05.010.022/02/1998NgânNguyễn Thị Thanh031016104337

0.00.00.00.023/07/1998NgânUng Kim031016104438

5.15.05.06.004/12/1998NghĩaHuỳnh Trung031016104539

5.55.05.010.026/04/1998NgọcTrần Kim031016104640

5.04.06.06.023/12/1998NgọcTrương Thị Bích031016104741

7.48.06.010.026/11/1998NguyênTrần Tuyết031016104842

5.05.05.05.028/07/1998NhânLê Võ Thiện031016104943

6.38.04.07.001/04/1997NhiNguyễn Ngọc031016105044

5.95.06.010.008/02/1998NhungTrần Thị Tuyết031016105145

5.05.05.05.024/03/1997NhưLê Phạm Huỳnh031016105246

6.06.05.010.026/01/1998NinhNguyễn Thành031016105347

5.26.04.06.027/12/1997OanhNguyễn Thị Kiều031016105448

4.44.05.04.004/10/1998PhiNguyễn Hoàng031016105549

5.04.05.010.028/01/1998PhụngQuách Kim031016105850

5.95.06.010.006/06/1998PhươngTrần Ngọc Như031016105951

7.58.07.07.011/08/1998PhươngTrần Như031016106052

5.76.05.07.017/11/1998PhượngVũ Thị031016106153

4.04.04.04.024/07/1998QuânHuỳnh Hoàng031016106254

6.17.04.010.017/08/1997SangTrịnh Hoàng031016106355

6.57.06.06.026/09/1998SươngMai Đoàn Thảo031016106456

5.76.05.07.031/05/1998TàiTrương Tấn031016106557

6.26.06.08.002/08/1996TâmPhạm Minh031016106658

6.37.06.04.007/04/1997ThanhNguyễn Duy031016106759

6.57.05.010.006/05/1997ThảoNguyễn Thị Thu031016106860

5.65.06.07.014/05/1998ThoạiPhạm Trường031016107061

5.77.04.06.015/11/1998ThùyLê Thị Mộng031016107162

0.00.06.07.030/05/1998ThúyNguyễn Thị Ngọc031016107263

5.26.03.010.019/11/1998ThưNguyễn Anh031016107364

5.35.06.04.025/11/1998TiênNguyễn Thị Thùy031016107565

6.67.06.07.010/04/1998TiếnTất Duy031016107766

7.79.07.04.004/01/1998TrâmHồ Thị Thanh031016107867

6.97.07.06.010/12/1998TrânVõ Ngọc031016107968

6.16.06.07.006/03/1998TrinhĐặng Thị Huyền031016108069

8.18.08.09.007/02/1998TríNguyễn Minh031016108170

7.48.06.010.016/10/1998TrúcHồ Thị Minh031016108271

6.77.07.04.027/01/1998TrươngQuách Tống Đăng031016108372

6.46.06.010.005/01/1998TuyềnTrương Thị Thu031016108473
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7.59.05.010.022/11/1998VinhLê Hoàng031016108774

7.37.07.010.014/01/1998VyNguyễn Hoàng Thuý031016108875

6.68.05.06.017/10/1998XuyênNguyễn Kiều Mỹ031016108976

H.Ghép - CÐKT146.06.05.58.022/08/95ĐôngLâm Thu031013100677

H.Ghép - CÐKT140.00.00.00.002/04/1995LanPhạm Thị031014102578

H.Ghép - CÐKT145.04.05.58.022/12/1996TuấnĐặng Quốc031014108779

H.Ghép - CÐKT154.33.05.08.024/11/97HânPhạm Thị Ngọc031015102680

H.Ghép - CÐKT150.00.04.08.028/06/97TiênVõ Thị Ngọc031015108481

H.Ghép - CÐKT155.04.05.58.005/08/97TrangNguyễn Thị Thùy031015108882

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

ĐÀO THỊ NGUYỆT

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 21 tháng 06 năm 2017

5(6.1%)8(9.8%)35(42.7%)20(24.4%)11(13.4%)3(3.7%)0(0%)82(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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